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KẸP RỐN MUỘN

Hồi sức
sau sinh
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• Kẹp dây trước khi phổi nở dẫn đến:

• Ngay lập tức bị mất máu tĩnh mạch trở về từ bánh nhau 

• Tăng sức cản hệ thống ngay lập tức

• Điều này gây ra:

• Tăng 30% huyết áp hệ thống

• Cung lượng tim giảm 30-50%

• Giảm nhịp tim của trẻ cho đến khi phổi nở

Kẹp rốn ngay lập tức (ICC)

Nhịp tim trung bình trong 5 phút đầu tiên sau khi sinh ở 468 trẻ đủ tháng và non tháng
không được can thiệp y tế sau khi sinh, ngoài việc kẹp dây rốn ngay lập tức

Phỏng theo: Dawson J et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2010; 95: F177–8
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• Trì hoãn việc kẹp rốn cho đến khi trẻ bắt đầu thở

• Cho phép máu tĩnh mạch liên tục trở về từ nhau thai, góp phần vào thể
tích máu cần thiết trong quá trình giãn nở mao mạch phế nang

• Tăng dần sức cản hệ thống khi các động mạch rốn co lại

• Điều này mang lại:

• Quá trình thích nghi với môi trường ngoài tử cung dễ dàng hơn đối với
hệ tim mạch

• Thêm khối lượng máu từ nhau thai sang em bé

• Trẻ được kẹp rốn muộn dường như không biểu hiện chậm nhịp tim như trẻ

kẹp rốn ngay sau sinh

Kẹp rốn muộn (DCC)

Median heart rate during the first 5 minutes after birth in 44 infants  ≥32 weeks gestation 
who underwent delayed cord clamping (DCC) until after either spontaneous breathing or  

Phỏng theo: Blank D et al. Resuscitation 2018;131:1–7

Phổi phồng lên
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Hồi sức
sau sinh

Ổn định hô hấp cho trẻ non tháng

• EU RDS 2022: 

- Nên dùng dụng cụ HS ống T hơn
dùng bóng bóp và mặt nạ (B1)

• AHA - AAP 2020

- Sử dụng áp lực bóp bóng thấp nhất
đạt được hiệu quả thông khí

- AL bóp bóng 20-25 cmH20, tối 
đa 40 cmH20

- PEEP 5 cmH20
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Phổi sau sinh của thỏ con 
đủ tháng thở bình thường
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Thông khí ngay sau sinh không có PEEP

Thông khí ngay sau sinh với PEEP
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CPAP sớm sau sinh

Thở CPAP sớm sau sinh

• Giúp mở các phế nang nhẹ
nhàng, tránh chấn thương do áp
lực (tràn khí màng phổi, ứ khí
mô kẽ phế nang)

• Tạo khí cặn chức năng (FRC)
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Tại sao CPAP giúp tránh được 
thở máy không cần thiết? 

SHH ở trẻ non tháng liên quan đến

chậm hấp thu dịch phổi 

CPAP tăng dãn nở phổi và tăng hấp thu dịch phổi

Nếu sử dụng sớm sẽ hỗ trợ 

GĐ chuyển tiếp và cải thiện oxy hoá máu
1
7Bohlin, K; RDS – CPAP or surfactant or both; Acta Paediatrica

2012; 101(Suppl.464), 24-28.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 10 
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S Khuyến cáo của AAP 2014

Phương pháp đặt nội khí quản

thường quy và dùng surfactant

phòng ngừa hay chọn lọc sớm cần

được thay thế bằng phương pháp

sử dụng CPAP ngay sau sinh phối

hợp với surfactant chọn lọc sau đó

(Strong Recommendation)

Nếu sẽ phải hỗ trợ thở máy thì

phương pháp sử dụng surfactant

sớm và rút ống nội khí quản nhanh

tốt hơn là thở máy kéo dài

(Strong Recommendation)
Pediatrics (2014) 133 (1): 171–174.

Hồi sức sau sinh

2022

David G. Sweet, at all, EU Guideline 2022, Neonatology DOI: 10.1159/000528914
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Đồng thuận châu Âu 2022 về
RDS:  

• Trẻ sơ sinh tự thở nên được ổn định bằng CPAP (A1).

• Nếu trẻ ngưng thở hoặc nhịp tim chậm, bắt đầu các nhịp thông
khí áp lực dương.

• Các chuyên gia đồng thuận nên khởi đầu thông khí với áp lực ít
nhất là 6 cmH20 và áp lực hít vào đỉnh 20 – 25 cmH20 (D2)

Lưu đồ HS sau sinh của AAP 
2020
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Kiểm soát nồng độ oxy

Hồi sức sau sinh

2022

David G. Sweet, at all, EU Guideline 2022, Neonatology DOI: 10.1159/000528914
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• Nên sử dụng bộ trộn để điều chỉnh nồng độ oxy sử dụng trong
hồi sức trẻ sau sinh.

• Trẻ <28 tuần: sử dụng FiO2 30%

• Trẻ 28 - <32 tuần: sử dụng FiO2 21 – 30%

• Trẻ >32 tuần: sử dụng FiO2 21 %

• Sử dụng máy đo độ bão hòa oxy qua da (SpO2) để điều chỉnh
FiO2 (B2)

• Cần đạt được SpO2 ≥80% và nhịp tim > 100 lần/phút trong
vòng 5 phút sau sinh (C2)

Ổn định thân nhiệt



01/04/2024

14

EU guide lines 
2022 - RDS

Khi hồi sức trẻ dưới 32 tuần tuổi 

thai nên dùng túi nhựa trong hoặc

màng bọc/túi bọc quấn kín trẻ và

đặt trẻ dưới đèn sưởi bức xạ, 

dùng khí có sưởi ấm để giảm nguy

cơ hạ thân nhiệt. Cũng nên tránh

để trẻ tăng thân nhiệt (A1) 

Đáp ứng sinh lý và hậu quả

Chuyển
hóa mỡ

nâu

Tiêu thụ
oxy

Tiêu thụ
Glucose

Hạ đường 

huyết

Thiếu 

oxy

Toan 

chuyển 

hóa

Chậm 

tăng 

trưởngỨc chế TH 

surfactant

Ngưng 

thở
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Hậu quả của hạ thân nhiệt nặng 
hoặc kéo dài

• Rối loạn đông máu: DIC hoặc xuất huyết phổi

• Sốc

• Xuất huyết não

• Chậm nhịp xoang nặng

• Tăng tử suất : 10C hạ dưới 36,50C làm tăng nguy cơ 
tử vong 28%
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Giữ ấm trẻ non tháng

8-31
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Bơm surfactant ít xâm lấn 
(LISA)

ĐIỀU TRỊ SỚM 
RDS

• Nếu trẻ<30 tuần cần đặt NKQ thì nên
dùng surfactant (A2) 

• Ưu tiên sử dụng phương pháp bơm 
surfactant ít xâm lấn (LISA) cho trẻ tự
thở bằng CPAP (A1)

• Nên sử dụng surfactant điều trị cấp cứu
ở giai đoạn đầu của bệnh (A1). Nên chỉ
định điều trị RDS khi FiO2>30% với
CPAP áp lực ≥6 cmH20

• Liều khởi đầu 200 mg/kg poractant alfa
tốt hơn 100 mg/kg beractant để điều trị
cấp cứu (A1)

34
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Aldana-Aguirre JC, et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2017;102:F17–F23. 

JAMA. 2016;316(6):611-624. 

doi:10.1001/jama.2016.10708 
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LISA vs CPAP: giam tu vong hoac BPD

OR 0.58; 95% CI (0.35-0.93)

JAMA. 2016;316(6):611-624. 

doi:10.1001/jama.2016.10708 

Kết luận

• Những điểm được nhấn mạnh trong hướng
dẫn điều trị RDS: kẹp rốn muộn, hồi sức bằng
T piece, kiểm soát FiO2, ổn định thân nhiệt,
CPAP ngay sau sinh, LISA

• Những can thiệp sớm và không xâm lấn sẽ
giúp cải thiện kết quả điều trị và tiên lượng
lâu dài của trẻ sinh non
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